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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------- 

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 

Số: 17/ANHOAPHAT/2022 

1. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm 

Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ AN HÒA PHÁT 

TAKEDA TOKYO JAPAN 

Địa chỉ: Thôn Diềm Xá, Xã Đắc Sở, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam Điện thoại: 02439956889 Fax: 

E-mail: 

Mã số doanh nghiệp: 0109430240 

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: Chứng nhận ISO 22000:2018 số HA 

331-21 Ngày cấp: 13/07/2021 Nơi cấp: Viện nghiên cứu phát triển tiêu chuẩn chất 

lượng. 

I. Thông tin về sản phẩm 

2. Thành phần: Đông trùng hạ thảo, phục thần, vỏ cam, bưởi đỏ, dịch chiết lựu đỏ,  bạc hà, cúc 

la mã, trà xanh, Liên tử, cam thảo, can khương, đinh lăng, nhân sâm, bạch quả (ginkgo 

Biloba). 

Phụ liệu: Đường Isomalt, glucose, hương thực phẩm, kali sorbate, Nước tinh khiết vừa đủ 30ml  

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất, hạn sử dụng in trên 

bao bì sản phẩm. 

1. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 

- Quy cách đóng gói:  

Gói/ ống 5ml, 10ml, 15ml,… 

Hộp 20 ống, 30 ống, 50 ống, … 

Hoặc theo nhu cầu đóng gói của thị trường và được ghi cụ thể trên nhãn và bao bì. 

- Chất liệu bao bì: lọ thủy tinh/ lọ nhựa, nắp nhôm/ nắp nhựa, màng phức hợp Pet/Al/LLDPE 

sau đó bảo quản trong hộp giấy carton. Chất liệu bao bì đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy 

định của Bộ Y tế.  

2. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm (trường hợp thuê cơ sở sản xuất): 

II. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến) 

III. Yêu cầu về an toàn thực phẩm 

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo: 

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT: Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong 

thực phẩm. 

QCVN 8-2:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng 

trong thực phẩm. 

1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bổ sung NƯỚC UỐNG THẢO DƯỢC ANTI MOTION 

SICKNESS SAY TÀU XE 



QCVN 8-3:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực 

phẩm. Cụ thể như sau: 

1. Chỉ tiêu vi sinh vật 

STT Tên chỉ 

tiêu 

Đơn vị 

tính 

Mức tối 

đa 
1 Tổng số VSVHK CFU/g 10000 

2 Tổng số bào tử nấm men nấm mốc CFU/g 100 

3 E.Coli MPN/g 3 

4 Coliforms CFU/g 10 

5 Cl.perfringens CFU/g 10 

 

2. Chỉ tiêu kim loại nặng 

STT Tên chỉ 
tiêu 

Đơn vị 
tính 

Mức tối 
đa 

1 Chì ppm 3,0 

2 Cadmi ppm 1,0 

3 Thủy ngân ppm 0,1 

 

3. Hóa chất không mong muốn khác: 

+ Tuân thủ quy chuẩn quốc gia QCVN 8-1:2011/BYT đối với giới hạn ô nhiễm độc tố vi 

nấm trong thực phẩm 

+ Phụ gia thực phẩm đảm bảo theo quy định (Tuân thủ Thông tư số 24/2019/TT-BYT ngày 

30/8/2019 của Bộ Y tế quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm). 

+ Quyết định số 38/2008/QĐ-BYT ngày 11/12/2008 của Bộ Y tế về việc ban hành "quy 

định mức giới hạn tối đa của Melamine nhiễm chéo trong thực phẩm". 

+ Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, các hóa chất không mong muốn khác phù hợp với TT 

50/2016/TT-BYT quy định tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm. 

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm 

và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực 

phẩm đối với sản phẩm đã công bố./. 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2022 



 

 

 

 

 

NHÃN SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

 

Thành phần: Đông trùng hạ thảo, phục thần, vỏ cam, bưởi đỏ, dịch chiết lựu đỏ,  bạc hà, cúc la 

mã, trà xanh, Liên tử, cam thảo, can khương, đinh lăng, nhân sâm, bạch quả (ginkgo Biloba). 

Với chiết xuất từ các dịch chiết thảo mộc và đông trùng hạ thảo: giúp tăng cường sức khỏe, giảm 

 mệt mỏi. 

giảm các triệu chứng lợm giọng, buồn nôn, nôn ói, hoa mắt, chóng mặt, choáng váng, nhức đầu,  

khó chịu, các triệu chứng khi bị say tàu xe, say sóng khi đi tàu thủy, máy bay, tàu hỏa. 

Khuyến cáo nhà sản xuất: Dùng được cho phụ nữ sau sinh đang cho con bú, người già, người có  

bệnh nền như: huyết áp, tim mạch, tiểu đường, gan thận. 

Lưu ý: không dùng cho người mẫn cảm với các thành phần thảo mộc ghi trên bào bì và người uống  

rượu bia 

Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. 

Số TCB: 

Lô sản xuất, ngày sản xuất và hạn sử dụng: In trên bao bì. 

Khối lượng tịnh: XY ml 

Sản xuất và chịu trách nhiệm về sản phẩm: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ 

AN HÒA PHÁT TAKEDA TOKYO JAPAN 

Địa chỉ: Thôn Diềm Xá, Xã Đắc Sở, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Thực phẩm bổ sung NƯỚC UỐNG THẢO DƯỢC ANTI MOTION SICKNESS SAY TÀU 
XE 

Phụ liệu: Đường Isomalt, glucose, hương thực phẩm, kali sorbate, Nước tinh khiết vừa đủ 30ml  

Hướng dẫn sử dụng: 

Dùng cho trẻ từ 1 tuổi trở lên. Mỗi lần 15-30 ml. Trước khi di chuyển đi tàu xe. Uống sau ăn
Người lớn: uống 30-60 ml (1-2 chai). trước khi lên xe 30 phút. uống sau ăn 

Lưu ý: Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. 

Dùng trong các trường hợp: 








